
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Lớp Văn Ngoại 

ngữ

Toán ĐTB 

Tích hợp

UTKK Tổng điểm

thường

Tổng điểm

tích hợp

1 112850 2 Lâm Khải Minh Anh 29/05/2008 9A1 8,75 10 9 10 0 27,75 37,75

2 113567 9 Trần Kỳ Nam 19/09/2008 9A1 7,25 10 8,75 9,8 0 26 35,8

3 113879 22 Nguyễn Đức Quang 04/04/2008 9A1 6,5 7,75 7 9,3 0 21,25 30,55

4 114032 7 Nguyễn Phúc Thịnh 15/06/2008 9A1 7 9,5 8,25 9,9 0 24,75 34,65

5 114221 15 Phan Nhã Trúc 04/02/2008 9A1 8,25 8,75 8 9,7 0 25 34,7

6 114239 15 Đỗ Hoàng Tuấn Tú 08/05/2008 9A1 8,25 9,75 9 9,9 0 27 36,9

7 114263 16 Võ Tấn Tùng 18/03/2008 9A1 6,5 8,75 5,25 9,1 0 20,5 29,6

8 114309 18 Phạm Tiến Vị 25/05/2008 9A1 8 9,75 7,5 9,6 0 25,25 34,85

9 114313 18 Đặng Thuận Vinh 18/10/2008 9A1 7,25 9,25 8,5 9,8 0 25 34,8

Tổng cộng có tất cả: 9 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ_TÍCH HỢP


